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1. MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

A. Tổng hợp số tiết thực hiện cho khung chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục
	
Stt
	
Học kì
	Tổng số tiết quy định
	Chương trình bắt buộc
	Chương trình mở rộng (lồng ghép)
	
Hoạt động ngoại khóa
	
Số tuần
	
Lớp

	
	
	
	Số tiết lên lớp
	Số tiết chủ đề
	Số tiết trải nghiệm
	
	
	
	

	1
	Học kì I
	36
	36
	0
	0
	0
	
	18
	
4

	
	Học kì II
	34
	34
	0
	0
	0
	
	17
	

	2
	Tổng năm học
	70
	
	
	
	
	
	35
	



B. Khung chương trình chính khóa.

	

Tuần/ Tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	

Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	

Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng(40 p)
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	

	1
	
	Meeting people
	Unit 1: Nice to see you again. Lesson 1
	1
	
	




	
	

Theme 1: ME AND MY FRIENDS
	
	Unit 1: Nice to see you again. Lesson 2
	2
	
	

	
2
	
	Meeting people
	Unit 1: Nice to see you again. Lesson 3
	3
	
	

	
	
	Countries and
Nationalities
	Unit 2: I’m from Japan. Lesson 1
	4
	
	

	3
	
	Countries and
Nationalities
	Unit 2: I’m from Japan. Lesson 2
	5
	
	

	
	
	
	Unit 2: I’m from Japan. Lesson 3
	6
	
	

	4
	
	Days of the week
	Unit 3: What day is it today? Lesson 1
	7
	
	

	
	
	
	Unit 3: What day is it today? Lesson 2
	8
	
	

	
5
	
	Days of the week
	Unit 3: What day is it today? Lesson 3
	9
	
	

	
	
	Dates and
Birthdays
	Unit 4: When’s your birthday? Lesson 1
	10
	
	

	6
	
	Dates and
Birthdays
	Unit 4: When’s your birthday? Lesson 2
	11
	
	

	
	
	
	Unit 4: When’s your birthday? Lesson 3
	12
	
	

	7
	
	Things we can do
	Unit 5: Can you swim? Lesson 1
	13
	
	

	
	
	
	Unit 5: Can you swim? Lesson 2
	14
	
	

	8
	
	Things we can do
	Unit 5: Can you swim? Lesson 3
	15
	
	

	
	
	
	Review 1
	16
	
	

	9
	
	
	The Mid-Term Test
	17
	
	

	
	
	School
	Unit 6: Where’s your school? Lesson 1
	18
	
	

	10
	
	
School
	Unit 6: Where’s your school? Lesson 2
	19
	
	

	
	
	
	Unit 6: Where’s your school? Lesson 3
	20
	
	

	11
	
	My hobby
	Unit 7: What do you like doing? Lesson 1
	21
	
	

	
	
	
	Unit 7: What do you like doing? Lesson 2
	22
	
	

	12
	
	My hobby
	Unit 7: What do you like doing? Lesson 3
	23
	
	




	
	
Theme 2: ME AND MY SCHOOL
	School subjects
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 1
	24
	
	

	
13
	
	
School subjects
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 2
	25
	
	

	
	
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 3
	26
	
	

	14
	
	Classroom
activities
	Unit 9: What are they doing? Lesson 1
	27
	
	

	
	
	
	Unit 9: What are they doing? Lesson 2
	28
	
	

	
15
	
	Classroom
activities
	Unit 9: What are they doing? Lesson 3
	29
	
	

	
	
	Past activities
	Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 1
	30
	
	

	16
	
	Past activities
	Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 2
	31
	
	

	
	
	
	Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 3
	32
	
	

	17
	
	
	Review 2
	33
	
	

	
	
	
	Revision 1 for the first term
	34
	
	

	18
	
	
	The First Term Test
	35
	
	

	
	
	
	The First Term Test Correction
	36
	
	

	19
	
	Daily routines
	Unit 11: What time is it? Lesson 1
	37
	
	

	
	
	
	Unit 11: What time is it? Lesson 2
	38
	
	

	20
	
	Daily routines
	Unit 11: What time is it? Lesson 3
	39
	
	

	
	
	Jobs
	Unit 12: What does your father do? Lesson 1
	40
	
	

	21
	
	Jobs
	Unit 12: What does your father do? Lesson 2
	41
	
	

	
	
	
	Unit 12: What does your father do? Lesson 3
	42
	
	

	22
	
	Food and Drink
	Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1
	43
	
	




	
	Theme 3: ME AND MY FAMILY
	
	Unit 13: Would you like some milk? Lesson 2
	44
	
	

	
23
	
	Food and Drink
	Unit 13: Would you like some milk? Lesson 3
	45
	
	

	
	
	Physical
appearance
	Unit 14: What does he look like? Lesson 1
	46
	
	

	24
	
	Physical
appearance
	Unit 14: What does he look like? Lesson 2
	47
	
	

	
	
	
	Unit 14: What does he look like? Lesson 3
	48
	
	

	25
	
	Festivals
	Unit 15: When’s Children’s Day? Lesson 1
	49
	
	

	
	
	
	Unit 15: When’s Children’s Day? Lesson 2
	50
	
	

	26
	
	Festivals
	Unit 15: When’s Children’s Day? Lesson 3
	51
	
	

	
	
	
	Review 3
	52
	
	

	
27
	
	
	The Mid-Term Test
	53
	
	

	
	




Theme 4: ME AND THE WORLD AROUND
	The
neighbourhood
	Unit 16: Let’s go to the bookshop. Lesson 1
	54
	
	

	28
	
	The
neighbourhood
	Unit 16: Let’s go to the bookshop. Lesson 2
	55
	
	

	
	
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop. Lesson 3
	56
	
	

	29
	
	Prices of clothes
	Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 1
	57
	
	

	
	
	
	Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 2
	58
	
	

	
30
	
	Prices of clothes
	Unit 17: How much is the T-shirt? Lesson 3
	59
	
	

	
	
	Phone number
and Outdoor activities
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson 1
	60
	
	

	31
	
	
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson
2
	61
	
	




	
	
	Phone number and Outdoor
activities
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson 3
	62
	
	

	
32
	
	
Zoo animals
	Unit 19: What animal do you want to see?
Lesson 1
	63
	
	

	
	
	
	Unit 19: What animal do you want to see?
Lesson 2
	64
	
	

	
33
	
	Zoo animals
	Unit 19: What animal do you want to see?
Lesson 3
	65
	
	

	
	
	Future plans
	Unit 20: What are you going to do this
summer? Lesson 1
	66
	
	

	
34
	
	
Future plans
	Unit 20: What are you going to do this
summer? Lesson 2
	67
	
	

	
	
	
	Unit 20: What are you going to do this
summer? Lesson 3
	68
	
	

	35
	
	
	Review 4
	69
	
	

	
	
	
	The Second Term Test
	70
	
	



Đề xuất: Dựa vào sự chỉ đạo của các cấp, các bài kiểm tra cuối kì có thể được đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch 1 tuần. Khi đó tôi sẽ thực hiện hiện việc đổi đơn vị bài học trên Lịch báo giảng cá nhân.
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